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	8. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

	Họ và tên
	Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn
	Nội dung nghiên cứu cụ thể 

được giao
	Chữ ký

	- ThS. GVC. Ngô Văn Ngọc

- ThS. GVC Lê Thị Bình

- TS. GVC Nguyễn Như Trí

- KS. Ngô Đăng Lâm

- KS. Võ Thanh Liêm


	- Đơn vị công tác:  

    Khoa Thủy Sản, ĐHNL

- Lĩnh vực chuyên môn:

    + Sản xuất giống cá 

    + Kỹ thuật nuôi cá

- Đơn vị công tác:  

    Khoa Thủy Sản, ĐHNL

- Lĩnh vực chuyên môn:

    + Chất lượng nước

    + Sinh học thủy sản

    + Phòng và trị bệnh cá

- Đơn vị công tác:  

    Khoa Thủy Sản, ĐHNL

- Lĩnh vực chuyên môn:

    Thức ăn, dinh dưỡng 

- Đơn vị công tác:  

    Khoa Thủy Sản, ĐHNL

- Lĩnh vực chuyên môn:

    Nuôi trồng thủy sản

- Đơn vị công tác:  

    Khoa Thủy Sản, ĐHNL

- Lĩnh vực chuyên môn:

    Nuôi trồng thủy sản
	- Thực hiện thí nghiệm:

    + Sinh sản nhân tạo.

    + Ương từ cá bột lên cá giống.

    + Tổng hợp và xử lý số liệu.

    + Các mô hình trình diễn.

    + Viết báo cáo khoa học.

- Thực hiện, theo dõi và quản lý:

    + Môi trường sống cá thí nghiệm.

    + Khảo sát đặc điểm sinh học.

    + Theo dõi phát triển của phôi cá.

    + Sinh sản nhân tạo

    + Phòng và trị bệnh cá chạch lấu.

    + Quản lý kinh phí đề tài.

    + Viết báo cáo khoa học.

- Thực hiện thí nghiệm:

    + Xây dựng công thức thức ăn.

    + Nuôi thương phẩm.

    + Viết báo khoa học.

- Thực hiện và chăm sóc thí nghiệm:

    + Pha chế thức ăn thí nghiệm.
    + Ương nuôi cá chạch lấu giống.
    + Nuôi thương phẩm.
    + Các mô hình trình diễn.

- Thực hiện, theo dõi và quản lý các thí nghiệm về đặc điểm sinh học, sinh sản và các mô hình trình diễn trong nghiên cứu này.
	


	9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH

	Tên đơn vị

trong và ngoài nước
	Nội dung phối hợp nghiên cứu
	Họ và tên người đại diện đơn vị

	Đội Nuôi Trồng Thủy Sản, Tỉnh Đội Đồng Nai
	Thực hiện thí nghiệm nuôi cá chạch lấu thương phẩm trong lồng lưới tại Hồ Sông Mây, Tỉnh Đội Đồng Nai.


	Thiếu tá Lê Văn Minh

	10. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

10.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

Trong nước:

         Hiện nay, ở Việt Nam gần như chưa có hoặc có rất ít công trình nghiên cứu về loài cá quí hiếm này. Năm 2005, Phan Phương Loan (Trường Đại Học An Giang) đã tiến hành nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá chạch lấu. Sau đó, tác giả này đã thành công bước đầu trong nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá chạch lấu vào 6/2007. Tuy nhiên, cho đến nay việc sản xuất giống loài cá này tại Trường Đại Học An Giang cũng chỉ dừng lại trên qui mô phòng thí nghiệm, chưa thể sản xuất giống hằng loạt cung cấp cho nghề nuôi cá chạch thương phẩm trong vùng.

       Nguyễn Thành Trung và ctv., 2009 đã nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản cá chạch lấu. Kết quả cho thấy ngoài tự nhiên ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, mùa sinh sản chính của cá chạch lấu trùng vào mùa mưa, sức sinh sản tương đối trung bình của chúng là 31 ± 9,2 trứng/g thể trọng.

      Trong một nghiên cứu khác, Nguyễn Thành Trung và ctv., 2009 đã thành công bước đầu trong việc thử nghiệm sản xuất giống cá chạch lấu. Kết quả nghiên cứu cho thấy liều tiêm phù hợp cho cá chạch lấu rụng trứng là 2.500-3.000 IU HCG/kg♀ hoặc là 4-5mg não thùy/ kg♀ hoặc 150-200µg LH-RHa/ kg♀. Tuy nhiên, tác giả đã công bố với một trong các liều như trên thì tỷ lệ rụng trứng khá thấp và dao động lớn (từ 45,60± 10,20 đến 95 ± 7,07%). Ở nhiệt độ nước 28-30oC, thời gian hiệu ứng của các hormone này đối với cá chạch lấu từ 46-49 giờ. Thời gian phát triển phôi từ 40-42 giờ ở nhiệt độ 28-31oC. Tác giả này cũng công bố rằng thức ăn phù hợp cho sự phát triển của cá bột lên cá giống là Moina và trùn chỉ. Với hai loại thức ăn này, cá đạt chiều dài trung bình là 6,50 ± 0,18cm sau 45 ngày ương nuôi.

       Nghiên cứu thăm dò về kích thích cá chạch lấu (được tuyển chọn từ cá tự nhiên) rụng và đẻ trứng của chúng tôi vào tháng 6 và 7/2009 tại Trại Thực Nghiệm Thủy Sản – Trường Đại Học Nông Lâm Tp. HCM thu được một số kết quả khả quan mặc dù chưa đủ số liệu để thống kê và kết luận nhưng bước đầu cũng là một tiền đề thuận lợi cho các nội dung nghiên cứu của đề tài. Kết quả nghiên cứu thăm dò đạt được như sau: Trọng lượng cá cái nhỏ nhất trong nghiên cứu này là 49,5g/con và lớn nhất là 210g/con, tỷ lệ rụng trứng của cá chạch lấu đạt ≥ 80% khi sử dụng HCG (Human Chorionic Gonadotropin) với tổng liều là 4.500 IU/kg♀, thời gian hiệu ứng tính từ lúa tiêm liều quyết định là 24 giờ ở nhiệt độ nước 30-31oC, thời gian phát triển phôi (thời gian nở) là 40 giờ ở nhiệt độ nước 30-31oC. Thời gian tiêu hết noãn hoàng là 6 ngày ở nhiệt độ nước 27-28oC. 

Ngoài nước:

        Rainboth (1996) đã khảo sát và nghiên cứu một số đặc điểm của cá chạch lấu như tập tính sống, đặc điểm sinh học. Tác giả đã cho biết ngoài tự nhiên từ Thái lan cho đến Bán đảo Mã Lai, cá được tìm thấy và chúng thường sống ở dưới nền đáy của các thủy vực nước chảy. Cá thường sống và hiện diện ở các lưu vực thuộc sông Mekong. Chúng thường sống vùi mình suốt ngày trong các nền đáy là sỏi và hoạt động tích cực vào ban đêm. Cá chạch lấu là loài cá ăn động vật tươi sống, thức ăn của chúng là ấu trùng côn trùng sống ở đáy các thủy vực, giun ít tơ và xác thực vật đang phân hủy chìm trong nước.

        Ở Thái Lan, Trung Tâm Phát Triển Nghề Cá Nước Ngọt Ayutthaya đã nghiên cứu kích thích cá chạch lấu bằng hormone thành công vào năm 1991. Họ đã sử dụng LH-RHa kết hợp với Domperidone để kích thích cá rụng trứng. Kết quả là cá rụng trứng sau 42 giờ tính từ lúc tiêm liều quyết định. Thời gian phát triển phôi là 48 giờ ở nhiệt độ 28-29oC.

10.2. Danh mục các công trình liên quan 
        a)   Của chủ nhiệm và những người tham gia thực hiện đề tài

- Ngô Văn Ngọc và Lê Thị Bình, 2007. Nghiên cứu qui trình và thử nghiệm sản xuất giống cá lăng nha (Mystus wyckioidesi). Báo cáo khoa học cấp bộ (Bộ Giáo Dục và Đào Tạo). Mã số: B2005-21-94.
- Ngô Văn Ngọc, 2008. Báo cáo nghiệm thu Dự án chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá lăng nha tại An Giang. Báo cáo khoa học cấp tỉnh (Sở Khoa Học – Công Nghệ An Giang). 

b) Của những người khác

- Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Tường Anh và Trương Quốc Phú, 2009. Một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá chạch lấu (Mastacembelus favus) trong điều kiện tự nhiên. Trong: Kỷ yếu hội nghị khoa học thủy sản toàn quốc. Đại Học Nông Lâm Tp. HCM. 11/2009. Trang 500.
- Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Tường Anh và Nguyễn Quốc Thanh, 2009. Thử nghiệm sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus). Trong: Kỷ yếu hội nghị khoa học thủy sản toàn quốc. Đại Học Nông Lâm Tp. HCM. 11/2009. Trang 16-21.


	11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

      Cá chạch lấu (Mastacembelus favus) là loài cá bản địa, chúng hiện diện ở các vùng nước thuộc lưu vực sông Mekong. Ở Việt Nam, chúng thường sống ở các vùng nước đầu nguồn của hạ lưu sông Mekong như Tân Châu, An Phú (An Giang), Hồng Ngự (Đồng Tháp). Hiện nay, ngoài tự nhiên loài cá này rất hiếm và ít có mặt trong các chợ cá đầu mối ở Việt Nam. Cá chạch lấu hiện diện ở thị trường cá trong nước thường có nguồn gốc từ Campuchia và từ các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, An Giang và sản lượng cá khai thác tự nhiên phụ thuộc vào mùa vụ rất lớn và ngày càng suy giảm nghiêm trọng. Hằng năm, vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 10, ngư dân mới đánh bắt được cá trưởng thành để cung cấp cho người tiêu dùng với sản lượng rất thấp. Vì thế, giá cá chạch lấu thương phẩm đã và đang ở mức cao, có lúc lên đến 180.000-200.000đ/kg. Hiện nay, nghề nuôi cá chạch lấu thương phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long gần như chưa được phát triển vì con giống dùng để nuôi thương phẩm chủ yếu được thu từ tự nhiên nên nguồn cung cấp cá giống không chủ động cho việc nuôi thương phẩm. 

      Những năm gần đây, ở An Giang có một số ít hộ dân (Huyện An Phú) đã thu được một ít cá giống cá chạch lấu ngoài tự nhiên đem về nuôi thương phẩm trong các lồng lưới đặt trên sông. Kết quả nuôi cho thấy cá phát triển tốt trong điều kiện nhân tạo. Điều này hứa hẹn nghề nuôi cá chạch lấu sẽ phát triển trong tương lai gần khi mà việc nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo thành công – nguồn cung cấp con giống chủ động, đáp ứng nhu cầu cho người nuôi.

      Theo kết quả theo dõi và tìm hiểu của chúng tôi trong thời gian qua (2008-2009), do đặc điểm của cá chạch lấu là loài có khả năng thở được bằng khí trời (là loài có cơ quan hô hấp phụ) và chúng thường hay chui rút xuống đáy hay những góc của dụng cụ nuôi nên hoàn toàn có khả năng đưa chúng vào nuôi thương phẩm với qui mô nhỏ, vừa và lớn. Thậm chí, những hộ gia đình ở thành thị cũng có thể nuôi được loài cá này vì chúng có thể sống và phát triển tốt trong môi trường chật hẹp, diện tích nhỏ.

       Trước hiện trạng đó và những ưu điểm sinh học nổi trội của cá chạch lấu so với các loài cá bản địa khác, việc nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo cá chạch lấu thành công sẽ mở ra một bước ngoặt mới cho nghề nuôi cá nước ngọt của Việt Nam nhằm đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ nội địa và cho xuất khẩu. Một khi con giống nhân tạo được chủ động thì nghề nuôi cá chạch lấu thương phẩm mới có cơ hội phát triển trên qui mô sâu và rộng. Do đó, việc thực hiện đề tài này không những có ý nghĩa về mặt khoa học (bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên, bảo tồn tính đa dạng sinh học trong các thủy vực) mà còn có ý nghĩa trong thực tiễn sản xuất là đưa một đối tượng cá bản địa quí hiếm, có giá trị cao vào nuôi thương phẩm.


12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

       Đề tài được thực hiện với các mục tiêu:

      -  Xây dựng thành công qui trình sản xuất giống cá chạch lấu tại Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM nhằm nhanh chóng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, giới thiệu giống cá bản địa mới và quí hiếm vào nghề nuôi cá nước ngọt của nước ta, đáp ứng cơ bản về nhu cầu con giống cho người nuôi thương phẩm loài cá này;

      - Xây dựng thành công qui trình nuôi thương phẩm cá chạch lấu tại Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM để khuyến cáo người nuôi thương phẩm áp dụng qui trình này nhằm mang lại hiệu quả kinh tế như mong muốn.




	13. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

13.1 Cách tiếp cận:
     Trước khi thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu sẽ tham khảo tài liệu để thuận lợi trong nghiên cứu như:
    - Khảo sát và tìm hiểu về cá chạch lấu ở các chợ đầu mối và ở các địa phương có sự hiện diện của chúng ngoài tự nhiên.

    - Tra cứu và sưu tầm những tài liệu, các báo cáo khoa học có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài về cá chạch lấu cũng như những loài cá bản địa khác.

    - Kiến thức, kinh nghiệm và tay nghề dùng thực hiện trong nghiên cứu này sẽ được kế thừa từ kết quả của những công trình nghiên cứu khác có liên quan đến đề tài như công trình nghiên cứu sản xuất giống cá tra (Pangasianodon hypophthalmus), cá lăng vàng (Mystus nemurus), đặc biệt là kết quả của công trình nghiên cứu sản xuất giống cá lăng nha của Trường Đại Học Nông Lâm Tp. HCM, một công trình đã đoạt nhiều giải thưởng cao trong nước và quốc tế và đây cũng là công trình nghiên cứu đầu tiên đã được ứng dụng rất thành công vào thực tế sản xuất cá giống ở miền Nam Việt Nam.

    - Dựa vào những nguyên tắc chung trong việc xây dựng qui trình sinh sản nhân tạo, ương cá giống và nuôi thương phẩm cá nước ngọt, chúng tôi sẽ xây dựng qui trình kỹ thuật trong sinh sản, ương cá giống và nuôi thương phẩm cá chạch lấu.

13.2 Phương pháp nghiên cứu:

1/ Nội dung 1: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học

Phương pháp nghiên cứu:
        Nội dung 1 được thực hiện gồm hai chuyên đề: Khảo sát đặc điểm sinh học cá chạch lấu tự nhiên và khảo sát khả năng chịu đựng các yếu tố môi trường sống của cá giống nhân tạo.

Chuyên đề I: Khảo sát đặc điểm sinh học cá tự nhiên

       Thí nghiệm được thực hiện để xác định:

        + Tập tính ăn của cá.

        + Mùa vụ sinh sản của cá trong điều kiện tự nhiên.
       Mẫu cá thí nghiệm chuyên đề I được thu mua hằng tháng tại Chợ đầu mối Bình Chánh, Tp. HCM.
    Về tập tính ăn:

        Giải phẫu từng cá thể để đo chiều dài ruột (Li) và chiều dài thân (Lo), thiết lập tỷ lệ Li/Lo để xác định tính ăn của cá kết hợp với khảo sát cấu tạo lược mang của cá. Số mẫu cần khảo sát ít nhất 100 cá thể.

    Về mùa vụ sinh sản:

        Giải phẩu từng cá thể để cân trọng lượng tuyến sinh dục, trọng lượng cơ thể bỏ nội quan rồi tính toán hệ số thành thục của từng cá thể. Việc xác định mùa vụ sinh sản của cá ngoài tự nhiên được thực hiện bằng cách xác định sự biến động của hệ số thành thục của cá trong suốt năm cùng với việc xem tiêu bản tuyến sinh dục hằng tháng trên kính hiển vi. Mỗi tháng khảo sát 30 cá thể (3kg cá/tháng). Tuyến sinh dục cá đực và cá cái được bảo quản trong dung dịch formol 10% rồi gởi làm tiêu bản tại Bệnh viện Từ Dũ Tp. HCM. Trên cơ sở đó, tiến hành mô tả các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục của cá; đồng thời,dự đoán mùa vụ sinh sản chính của cá ngoài tự nhiên.
Chuyên đề II: Khảo sát khả năng chịu đựng các yếu tố môi trường sống của cá giống nhân tạo

       Cá giống dùng cho thí nghiệm chuyên đề II được sử dụng từ sản phẩm của chuyên đề III và IV. 
       Cá giống nhân tạo được dùng để khảo sát:

        + Khả năng chịu nhiệt, chịu mặn và chịu độ pH của nước.
        + Ngưỡng oxy.     
    Về khả năng chịu nhiệt:

       Nghiên cứu được thực hiện ở các mức nhiệt độ: 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 380C;... Mỗi mức nhiệt độ được lặp lại 3 lần vào cùng một thời điểm. Mỗi lần lặp lại là 10 cá thể (trọng lượng từ 30-50g/con). Sử dụng nước đá để hạ nhiệt độ và heater để tăng nhiệt độ. Trong quá trình thí nghiệm, ghi chép cẩn thận hoạt động và biểu hiện bên ngoài của cá. Thời gian thực hiện ở mỗi mức nhiệt độ là 48 giờ.
    Về khả năng chịu mặn:

       Nghiên cứu được thực hiện ở các độ mặn: 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12‰; … Mỗi độ mặn được lặp lại 3 lần vào cùng một thời điểm. Mỗi lần lặp lại là 10 cá thể (trọng lượng từ 30-50g/con). Sử dụng muối ăn (NaCl) để tăng độ mặn và kiểm tra độ mặn bằng khúc xạ kế. Trong quá trình thí nghiệm, theo dõi và ghi chép cẩn thận hoạt động và biểu hiện bên ngoài của cá. Thời gian thực hiện ở mỗi mức độ mặn là 48 giờ.

    Về khả năng chịu pH:

       Nghiên cứu được thực hiện ở các độ pH: 4; 5; 6; 7; 8;... Mỗi độ pH được lặp lại 3 lần vào cùng một thời điểm. Mỗi lần lặp lại là 10 cá thể (trọng lượng từ 30-50g/con). Sử dụng Acid acetic để giảm độ pH và NaHCO3 để tăng độ pH. Sử dụng pH meter để đo độ pH nước. Trong quá trình thí nghiệm, theo dõi và ghi chép cẩn thận hoạt động và biểu hiện bên ngoài của cá. Thời gian thực hiện ở mỗi mức pH là 48 giờ.

        

	    Về ngưỡng oxy:

      Xác định ngưỡng oxy của cá giống (4-6cm) và cá bố mẹ (100-200g/con). Áp dụng phương pháp bình kín (Winkler) để xác định hàm lượng oxy trong nước trước và sau khi thí nghiệm. Theo dõi và mô tả hoạt động của cá thí nghiệm cho đến khi cá bắt đầu có hiện tượng chết ngạt thì tiến hành xác định hàm lượng oxy tại thời điểm đó. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần cho mỗi cỡ cá và mỗi lần lặp lại là 10 cá thể.
    Các công việc cần triển khai cho nội dung 1:

        +Thu mua cá chạch lấu từ tự nhiên (30 con/tháng) để giải phẫu xác định:

            ( Tuyến sinh dục đực, cái (hình dạng ngoài, trọng lượng cơ thể, trọng lượng tuyến sinh dục);

            ( Chiều dài thân, chiều dài ruột, kiểu lược mang.

            ( Thu mẫu và làm tiêu bản tuyến sinh dục đực, cái hằng tháng.

            ( Tiêu bản được quan sát trên kính hiển vi (x100) để xác định giai đoạn phát triển của noãn sào, tinh sào và chụp hình minh họa.
        + Cá giống được sản xuất từ kết quả của nội dung 2 sẽ được dùng để khảo sát các chỉ tiêu của chuyên đề II. Mỗi chỉ tiêu khảo sát ít nhất là 30 cá giống và thực hiện 3 lần vào các thời điểm khác nhau (dự kiến tháng 5/2011; 7/2011 và 9/2011).

        + Mỗi lần khảo sát, cần triển khai:

            ( Thu thập số liệu, ghi chép và lưu trong phần mềm EXCEL để xử lý thống kê sau này.

            ( Chụp hình minh họa cho từng nội dung khảo sát.

2/ Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất giống

    a/ Nội dung 2a: Xây dựng qui trình sinh sản nhân tạo

        Cá tự nhiên được tuyển chọn và thu mua tại An Giang để chở về trường làm cá bố mẹ.
        Nghiên cứu được thực hiện gồm hai chuyên đề: Kích thích cá sinh sản bằng LH-RHa và kích thích cá sinh sản bằng HCG. Nghiên cứu được tiến hành nhằm rút ra loại hormone nào có hiệu quả kích dục tốt nhất đối với cá chạch lấu. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành thiết lập qui trình sinh sản nhân tạo cá chạch lấu để có thể ứng dụng vào sản xuất giống hằng loạt, giúp cho nghề nuôi phát triển nhanh trong tương lai gần. 
   Phương pháp nghiên cứu:  
     Chuyên đề III: Kích thích cá sinh sản bằng LH-RHa + Domperidone

         Để kích thích cá chạch lấu sinh sản bằng LH-RHa, chúng tôi tiến hành thí nghiệm với 3 nghiệm thức (NT) theo liều LH-RHa và được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với một yếu tố là liều lượng LH-RHa. TN I được bố trí như sau:
            - NT I: 120µg LH-RHa + 10mg Domperidone/kg♀
            - NT II: 140µg LH-RHa + 10mg Domperidone/kg♀
            - NT III: 160µg LH-RHa + 10mg Domperidone/kg♀
        Trong mỗi lần kích thích sinh sản, ba NT đều được thực hiện vào cùng một thời điểm. Mỗi NT gồm có 3 lô (tương ứng 3 lần lặp lại). Mỗi lô của từng NT được thực hiện ít nhất là 10 cá cái. Chuyên đề III được lặp lại nhiều lần trong suốt thời gian nghiên cứu. 
      Chuyên đề IV: Kích thích cá sinh sản bằng HCG
        Để kích thích cá chạch lấu sinh sản bằng HCG, chúng tôi tiến hành thí nghiệm với 3 nghiệm thức (NT) theo liều lượng HCG và được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên như sau:
             - NT I: 3.000 IU/kg♀
             - NT II: 4.000 IU/kg♀
             - NT III: 5.000/kg♀
        Trong mỗi lần kích thích sinh sản, ba NT đều được thực hiện vào cùng một thời điểm. Mỗi NT gồm có 3 lô (tương ứng 3 lần lặp lại). Mỗi lô của từng NT được thực hiện ít nhất là 10 cá cái. Chuyên đề IV được lặp lại nhiều lần trong suốt thời gian nghiên cứu. 

       Trong chuyên đề III và IV, chúng tôi áp dụng phương pháp tiêm 2 hoặc 3 lần đối với cá cái. Liều tiêm cho cá đực bằng 1/3-1/2 liều tiêm cho cá cái và tiêm cùng lúc với liều quyết định của cá cái. Áp dụng phương pháp gieo tính khô hoặc bán khô tùy theo mức độ thành thục của cá đực (chất lượng tinh dịch). Sau khi gieo tinh, trứng được ấp bằng hai hình thức:

 - Khử dính: Ấp trong bình weis bằng thủy tinh (8L/bình).

       - Không khử dính: Cho trứng dính vào giá thể (lưới nylon) rồi ấp trong bể composite có nước chảy nhẹ.
            Trong quá trình sinh sản và ấp trứng của hai thí nghiệm, các chỉ tiêu kỹ thuật cần theo dõi gồm:

        + Nhiệt độ nước, độ trong, pH, DO, NH3,… 

        + Đường kính trứng (mm): Đo đường kính trứng bằng kính Binoculaire (x25).

        + Thời gian hiệu ứng (giờ): Được tính từ lúc tiêm liều quyết định đến khi cá rụng trứng đồng loạt.

        + Tỷ lệ rụng trứng (%)

        + Tỷ lệ thụ tinh (%)

        

	        + Tỷ lệ nở (%)

        + Tỷ lệ sống của cá bột (%)

              + Sự phát triển phôi cá chạch lấu (chụp hình minh họa trên kính hiển vi)
         Chuyên đề III và IV được thực hiện cùng một thời điểm cho mỗi lần lặp lại.

       Các công việc cần triển khai cho nội dung 2a:
        + Cá bố mẹ được tuyển chọn từ tự nhiên rồi thuần dưỡng và nuôi vỗ trong bể ciment (4x8x1,5m).

        + Khi thành thục, chọn cá bố mẹ cho sinh sản theo tiêu chuẩn ngoại hình và kiểm tra độ chín của trứng theo từng NT tương ứng của hai thí nghiệm.

        + Ấp trứng và chăm sóc ấu trùng, cá bột.

        + Xác định các thông số kỹ thuật sinh sản của từng NT.

        + Xem phôi và chụp hình các giai đoạn phát triển phôi trên kính hiển vi (x100).

        + Mỗi lần cho cá sinh sản của hai thí nghiệm, cần triển khai:

            ( Thu thập số liệu, ghi chép cẩn thận và lưu giữ trong phần mềm EXCEL để tiện cho việc bảo quản và xử lý thống kê sau này.

            ( Chụp hình minh họa cho từng nội dung thực hiện.

    b/ Nội dung 2b: Xây dựng qui trình ương từ cá bột lên cá giống

        Nghiên cứu được thực hiện nhằm thiết lập qui trình ương nuôi cá chạch lấu từ giai đoạn cá bột lên cá giống với hai loại thức ăn là Moina và trùn chỉ (Tubifex).

       Phương pháp nghiên cứu:

       Thời gian thực hiện thí nghiệm ương là 30 ngày kể từ cá tiêu hết noãn hoàng (cá 5-6 ngày tuổi). Nội dung 2b được chia làm hai chuyên đề như sau:

      Chuyên đề V: Ương cá trong nhà lưới

       Để xây dựng qui trình ương cá chạch lấu trong nhà lưới, chúng tôi tiến hành thí nghiệm với 4 NT và được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với một yếu tố về mật độ ương như sau:

                   NT I: Mật độ 2 cá bột/L                             

                   NT II: Mật độ 3 cá bột/L

                     NT III: Mật độ 4 cá bột/L

                   NT IV: Mật độ 5 cá bột/L

          Mỗi NT gồm 3 lô (tương ứng là 3 lần lặp lại). Cá của từng lô trong các NT được ương trong từng bể composite có thể tích 0,5m3/bể. Chuyên đề V được thực hiện trong hệ thống nước tuần hoàn khép kín để đảm bảo các yếu tố chất lượng nước trong các NT tương đồng nhau. Chuyên đề V được lặp lại nhiều lần vào các thời điểm khác nhau trong suốt thời gian nghiên cứu.

        Chuyên đề VI: Ương cá ngoài trời

       Để xây dựng qui trình ương cá chạch lấu ngoài trời, chúng tôi tiến hành thí nghiệm với 4 NT và được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với một yếu tố là mật độ ương như sau.

                   NT I: Mật độ 2 cá bột/L                                

                   NT II: Mật độ 3 cá bột/L

                     NT III: Mật độ 4 cá bột/L                             

                   NT IV: Mật độ 5 cá bột/L

       Mỗi NT gồm 3 lô (tương ứng là 3 lần lặp lại). Cá của từng lô trong các NT được ương trong từng bể ciment lót bạt có kích thước mỗi bể là 1x2x1m. Chuyên đề VI cũng được lặp lại nhiều lần vào các thời điểm khác nhau trong thời gian nghiên cứu.

       Các chỉ tiêu cần theo dõi trong hai chuyên đề:

        + Kiểm tra tốc độ tăng trưởng: Kiểm tra định kỳ 7 ngày/lần. Mỗi lần thu ngẫu nhiên 30 con/lô của từng NT để cân đo chiều dài (cm) và trọng lượng (g).

        + Tính toán tỷ lệ phân đàn (%) của từng NT trong mỗi lần kiểm tra thông qua hệ số biến động (Cv).

        + Xác định tỷ lệ sống (%) của cá từng lô của mỗi NT sau khi kết thúc từng đợt ương (30 ngày/đợt).    

     Các công việc cần triển khai cho nội dung 2b:

        + Xây dựng, lắp đặt và vận hành thử hệ thống bể composite và bể ciment lót bạt.

        + Tiến hành cân đo chiều dài, trọng lượng cá bột lúc bố trí TN.

        + Tiến hành đếm cá bột cho đủ số lượng theo từng lô của từng NT.

        + Đo chiều dài và cân trọng lượng của cá ở các NT (7 ngày/lần).

        + Xác định số cá còn lại của các lô vào cuối đợt ương để tính tỷ lệ sống.

        + Mỗi đợt ương của hai TN, cần triển khai:

            ( Thu thập số liệu, ghi chép cẩn thận và lưu giữ trong phần mềm EXCEL để tiện cho việc bảo quản và xử lý thống kê sau này.

            ( Chụp hình cá của các NT vào mỗi lần kiểm tra để minh họa về sự tăng trưởng.



	3/ Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng qui trình nuôi thương phẩm
         Cá giống dùng để nuôi thương phẩm (chuyên đề VII và VIII) được sử dụng từ sản phẩm cá giống của chuyên đề V và VI. 

         Nội dung 3 được thực hiện bằng hai chuyên đề:
          - Chuyên đề VII: Nuôi trong lồng lưới đặt trong ao đất

          - Chuyên đề VIII: Nuôi trong bể ciment lót bạt

        Chuyên đề VII: Nuôi cá trong lồng lưới đặt trong ao đất (ngoài trời)

          Để xây dựng qui trình nuôi cá chạch lấu thương phẩm trong lồng lưới đặt trong ao đất, chúng tôi tiến hành thí nghiệm với 4 NT và được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với hai yếu tố về mật độ và thức ăn. Mỗi NT gồm có 3 lô, tương ứng là 3 lần lặp lại vào cùng thời điểm. Như vậy, tổng cộng cần 12 lồng lưới (1m3/lồng) và 6.000 cá giống cỡ 4cm. Thí nghiệm được bố trí như sau:

          - Về mật độ:

                  NT I và NT II: 200 cá giống/m3
                  NT III và NT IV: 300 cá giống/m3
          - Về thức ăn:

                  NT I và NT III: 100% cá tạp

                  NT II và NT IV: 100% thức ăn chế biến 

     Thức ăn cho cá các NT:

          - Cá tạp: Là cá biển được xay nhuyễn rồi trộn thêm 1% bột keo gòn làm chất kết dính.

          - Thức ăn chế biến: Gồm 25% thức ăn viên + 75% cá tạp. Hỗn hợp này được trộn đều cùng với 1% bột keo gòn rồi xay nhuyễn.
      Cá tạp và thức ăn chế biến đều được bổ sung thêm các chất bổ để tăng sức đề kháng cho cá như Vitamin C, Premix khoáng, men tiêu hóa, ... Sau khi phối chế xong, thức ăn được vò viên rồi bản quản trong tủ đông để cho cá thí nghiệm ăn dần.
      Thí nghiệm được thực hiện trong ao có diện tích 1.200m2, độ sâu mực nước 1,8m. Lồng được làm bằng lưới inox, mỗi lồng có kích thước là 1x2x1m. Hệ thống lồng lưới được làm nổi bằng thùng phuy. 

        Chuyên đề VIII: Nuôi cá trong bể ciment lót bạt (ngoài trời)

      Để xây dụng qui trình nuôi thương phẩm cá chạch lấu trong bể ciment lót bạt, chúng tôi tiến hành thí nghiệm với 4 NT và được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với hai yếu tố về mật độ và thức ăn. 

      Thí nghiệm này được thực hiện cùng lúc với thí nghiệm của chuyên đề VII. Mỗi bể ciment có kích thước là 1x2x1m và được xây dựng liền kề nhau. Thức ăn dùng trong thí nghiệm này hoàn toàn giống như thức ăn dùng cho thí nghiệm của chuyên đề VII. 

      Tổng cộng cần 12 bể ciment lót bạt (2m3/bể) và 3.000 cá giống cỡ 4cm.

      Chế độ cho ăn và chăm sóc của hai chuyên đề hoàn toàn giống nhau. Nước sử dụng để thực hiện hai chuyên đề có cùng nguồn gốc và có chất lượng tốt (nước từ hồ chứa tại Trại Thực Nghiệm Thủy Sản, Đại học Nông Lâm Tp. HCM).
     Các chỉ tiêu kỹ thuật và kinh tế cần theo dõi trong nội dung 3:
          + Các yếu tố chất lượng nước: Nhiệt độ, pH, DO, NH3 được đo 7 ngày/lần. Mỗi lần đo vào hai buổi sáng và chiều.
          + Tốc độ tăng trưởng của cá: Định kỳ 30 ngày/lần đo chiều dài (cm) và cân trọng lượng ngẫu nhiên 30 con/lô của từng NT.

          + Hệ số thức ăn (FCR): Được xác định khi kết thúc thí nghiệm.
          + Tỷ lệ sống (%): Được xác định khi kết thúc thí nghiệm.
          + Tỷ lệ phân đàn (%):: Được xác định vào mỗi lần kiểm tra tăng trưởng.

          + Tính toán hiệu quả kinh tế của các NT của hai hình thức nuôi sau khi kết thúc thí nghiệm.

     Các công việc cần triển khai cho nội dung 3:

        + Thiết kế và xây dựng hệ thống lồng lưới và bể ciment lót bạt.

        + Phối trộn thức ăn thí nghiệm tương ứng cho từng NT.

        + Chuẩn bị cá giống đồng cỡ (6.000 con) để bố trí cho các NT.

        + Cho ăn và chăm sóc cá ở các NT trong suốt thời gian thí nghiệm.

        + Kiểm tra chất lượng nước (7 ngày/lần, sáng và chiều).

        + Kiểm tra tốc độ tăng trưởng (30 ngày/lần, 30 con/lần/lô).

        + Trong quá trình thí nghiệm, cần:

            ( Thu thập số liệu, ghi chép cẩn thận và lưu giữ trong phần mềm EXCEL để tiện cho việc bảo quản và xử lý thống kê sau này.
            ( Chụp hình cá của các NT vào mỗi lần kiểm tra để minh họa về sự tăng trưởng.
   

	 * Xử lý thống kê:

    - Nội dung 1:

      Các dữ liệu thu được về đặc điểm sinh học được tổng hợp, xử lý theo phương pháp thống kê sinh học. Sử dụng phần mềm EXCEL để xử lý.

    - Nội dung 2 và 3:
      Sau khi kết thúc thí nghiệm của nội dung 2 và 3, các số liệu sẽ được tổng hợp và phân tích phương sai (ANOVA). Nếu giá trị F có ý nghĩa thì trắc nghiệm Tukey được thực hiện để so sánh sự khác nhau giữa các NT trong từng thí nghiệm. Sử dụng phần mềm EXCEL và MINITAB 14 để tính toán.

 4/ Nội dung 4: Xây dựng các mô hình trình diễn
     Sau khi xử lý và tổng hợp số liệu để xây dựng các qui trình kỹ thuật dự kiến, chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất thử nghiệm các qui trình thông qua mô hình trình diễn như sau:

      - Mô hình trình diễn Qui trình sinh sản nhân tạo. 

      - Mô hình trình diễn Qui trình ương cá giống.

      - Mô hình trình diễn Qui trình nuôi cá thương phẩm. 

     Từ kết quả trình diễn của từng mô hình, tiến hành điều chỉnh các thao tác để các qui trình kỹ thuật hoàn chỉnh hơn nhằm có thể ứng dụng nhanh vào thực tiễn sản xuất.

    - Trình diễn Qui trình sinh sản nhân tạo:

     Địa điểm trình diễn: Tại Trại Thực Nghiệm Thủy Sản, Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM.

     Nội dung trình diễn:

        + Chọn cá bố mẹ để cho sinh sản.

        + Tiêm chất kích thích sinh sản theo liều lượng của qui trình đã xây dựng từ kết quả nghiên cứu.

        + Kiểm tra sự rụng trứng của cá cái theo kỹ thuật của qui trình đã xây dựng từ kết quả nghiên cứu.

        + Vuốt trứng và gieo tinh theo kỹ thuật của qui trình đã xây dựng từ kết quả nghiên cứu.

        + Ấp trứng và chăm sóc cá mới nở theo kỹ thuật của qui trình đã xây dựng từ kết quả nghiên cứu.

     Trong quá trình thực hiện, ghi chép và thu thập số liệu và đánh giá năng suất sinh sản để điều chỉnh các thao tác kỹ thuật nhằm thu được các chỉ tiêu kỹ thuật sinh sản cao nhất. Trên cơ sở đó, từng bước hoàn thiện qui trình sinh sản nhân tạo cá chạch lấu.
    - Trình diễn Qui trình ương cá giống:

      Địa điểm trình diễn: Tại Trại Thực Nghiệm Thủy Sản, Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM.

      Nội dung trình diễn:

        + Chuẩn bị bể ương cá giống: 3 bể (1m3/bể).

        + Mật độ ương: Theo qui trình đã xây dựng từ kết quả nghiên cứu.

        + Thức ăn và chế độ cho ăn: Theo qui trình đã xây dựng từ kết quả nghiên cứu.

        + Chăm sóc: Theo qui trình đã xây dựng từ kết quả nghiên cứu.

     Trong quá trình thực hiện, ghi chép và thu thập số liệu và đánh giá hiệu quả ương của qui trình dự kiến (tăng trưởng, tỷ lệ sống và tỷ lệ phân đàn) để điều chỉnh các thông số kỹ thuật. Trên cơ sở đó, từng bước hoàn thiện qui trình ương cá giống cá chạch lấu.
    - Trình diễn Qui trình nuôi cá thương phẩm:

     Địa điểm trình diễn: Tại Hồ Sông Mây của Tỉnh đội Đồng Nai (thuộc Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai).

     Nội dung trình diễn:

        + Chuẩn bị và vệ sinh lồng lưới (2m3/lồng) hoặc bể ciment (2m3/bể): Theo qui trình đã xây dựng từ kết quả nghiên cứu.

        + Mật độ nuôi: Theo qui trình đã xây dựng từ kết quả nghiên cứu.

        + Thức ăn và chế độ: Theo qui trình đã xây dựng từ kết quả nghiên cứu.

        + Chăm sóc: Theo qui trình đã xây dựng từ kết quả nghiên cứu.

    Trong quá trình thực hiện, ghi chép và thu thập số liệu và đánh giá hiệu quả của qui trình dự kiến (tăng trưởng, tỷ lệ sống và tỷ lệ phân đàn) để điều chỉnh các thông số kỹ thuật. Trên cơ sở đó, từng bước hoàn thiện qui trình nuôi thương phẩm cá chạch lấu.

13.3 Phạm vi nghiên cứu

     Nghiên cứu được thực hiện tại Trại Thực Nghiệm Thủy Sản thuộc Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM và Hồ Sông Mây của Tỉnh Đội Đồng Nai. 

     Nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực khảo sát một số đặc điểm sinh học của cá chạch lấu trong điều kiện tự nhiên và nhân tạo, thuần dưỡng và nuôi vỗ cá chạch lấu bố mẹ, kích thích cá rụng và đẻ trứng bằng phương pháp gieo tinh khô, nuôi thương phẩm cá chạch lấu trong lồng và trong bể bạt.



	14. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

	Số

TT


	Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu
	Sản phẩm phải đạt
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Người thực hiện

	1
	Nội dung 1: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học


	
	
	

	
	Khảo sát đặc điểm sinh học cá tự nhiên

(Thời gian thực hiện: 12 tháng) 
	Báo cáo kết quả Khảo sát đặc điểm sinh học cá tự nhiên và thông qua tổ thẩm định


	04/2010 - 04/2011


	Lê Thị Bình



	
	Khảo sát khả năng chịu đựng các yếu tố môi trường của cá giống nhân tạo

(Thời gian thực hiện: 5 tháng) 
	  Báo cáo kết quả Khảo sát khả năng chịu đựng các yếu tố môi trường của cá giống nhân tạo  và thông qua tổ thẩm định


	06 – 10/2011


	Võ Thanh Liêm

	2
	Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất giống


	
	
	

	
	a/ Xây dựng qui trình sinh sản nhân tạo:
	
	
	

	
	Kích thích sinh sản bằng LH-RHa 

(Thời gian thực hiện: 14 tháng)
	- Qui trình sinh sản nhân tạo bằng LH-RHa với các chỉ tiêu kỹ thuật phải đạt:

    + Tỷ lệ rụng trứng:≥90%

    + Tỷ lệ thụ tinh: ≥70%

    + Tỷ lệ sống cá bột: ≥50%

- Báo cáo kết quả chuyên đề III và thông qua tổ thẩm định


	06/2010 - 08/2011


	Ngô Văn Ngọc



	
	Kích thích cá sinh sản bằng HCG

(Thời gian thực hiện: 14 tháng)
	- Qui trình sinh sản nhân tạo bằng HCG với các chỉ tiêu kỹ thuật phải đạt:

    + Tỷ lệ rụng trứng:≥90%

    + Tỷ lệ thụ tinh: ≥70%

    + Tỷ lệ sống cá bột: ≥50%

- Báo cáo kết quả chuyên đề IV và thông qua tổ thẩm định


	06/2010 - 18/2011


	Ngô Văn Ngọc



	
	b/ Xây dựng qui trình ương từ cá bột lên cá giống:


	
	
	

	
	Ương cá trong nhà lưới

(Thời gian thực hiện: 14 tháng)
	- Qui trình ương cá trong nhà lưới với cá chỉ tiêu kỹ thuật phải đạt:

    + Tỷ lệ sống cá giống: ≥50%

    + Cỡ trung bình: 1g/con

- Báo cáo kết quả chuyên đề V và thông qua tổ thẩm định


	07/2010 - 09/2011


	Ngô Đăng Lâm



	
	Ương cá ngoài trời

(Thời gian thực hiện: 14 tháng)
	- Qui trình ương cá ngoài trời với cá chỉ tiêu kỹ thuật phải đạt:

    + Tỷ lệ sống cá giống: ≥40%

    + Cỡ trung bình: 1g/con

- Báo cáo kết quả chuyên đề VI và thông qua tổ thẩm định


	07/2010 - 09/2011


	Ngô Đăng Lâm



	3
	Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng qui trình nuôi cá thương phẩm


	
	
	

	
	Nuôi cá trong lồng lưới đặt trong ao đất

(Thời gian nuôi: 12 tháng)
	- Qui trình nuôi thương phẩm trong lồng lưới với các chỉ tiêu kỹ thuật phải đạt:

    + Tỷ lệ sống cá thịt: ≥60%

    + Cỡ trung bình: 100g/con

- Báo cáo kết quả chuyên đề VII và thông qua tổ thẩm định


	11/2010 - 11/2011


	Nguyễn Như Trí



	
	Nuôi cá trong bể ciment lót bạt

(Thời gian nuôi: 12 tháng)
	- Qui trình nuôi thương phẩm trong bể ciment lót bạt với các chỉ tiêu kỹ thuật phải đạt:

    + Tỷ lệ sống cá thịt: ≥60%

    + Cỡ trung bình: 100g/con

- Báo cáo kết quả chuyên đề VIII và thông qua tổ thẩm định


	11/2010 - 11/2011


	Nguyễn Như Trí



	4
	Nội dung 4: Xây dựng các mô hình trình diễn


	
	
	

	
	Trình diễn qui trình sinh sản nhân tạo tại ĐH Nông Lâm

(Thời gian thực hiện: 3 tháng)
	- Mô hình qui trình sinh sản nhân tạo với kết quả cần đạt:

    + Tỷ lệ rụng trứng: 100%

    + Tỷ lệ thụ tinh: ≥70%

    + Tỷ lệ sống cá bột: ≥70%

- Qui mô: 3-4kg ♀/lần sinh sản

- Mô hình được thực hiện 3 lần

	12/2011 - 02/2012


	Ngô Văn Ngọc



	
	Trình diễn qui trình ương cá giống tại ĐH Nông Lâm

(Thời gian thực hiện: 3 tháng)
	- Mô hình qui trình ương cá giống với kết quả cần đạt:

    + Tỷ lệ sống cá giống: ≥60%

    + Cỡ từ 1-1,2g/con

- Qui mô trình diễn: 3.000 cá bột/lần ương

- Mô hình được thực hiện 3 lần

	01 - 03/2011


	Ngô Văn Ngọc



	
	Trình diễn qui trình nuôi thương phẩm tại Hồ Sông Mây, Tỉnh đội Đồng Nai 

(Thời gian nuôi: 10 tháng)
	- Mô hình trình diễn thực hiện qui trình nuôi thương phẩm với kết quả cần đạt:

    + Tỷ lệ sống cá thịt: ≥60%

    + Cỡ từ 80-100g/con

- Qui mô trình diễn: 5.000 cá giống/lần nuôi

- Mô hình được thực hiện 1 lần
	06/2011 - 04/2012


	Ngô Văn Ngọc



	
	Hội thảo đầu bờ
	01 hội thảo (gồm 3 buổi) với 20 đại biểu, trong đó có 15 nông dân. Thời gian 1,5 ngày và được tổ chức tại Hồ Sông Mây, Tỉnh đội Đồng Nai
	01/2012


	Lê Thị Bình

	5
	Xử lý thống kê và viết báo cáo tổng kết
	Báo cáo tổng kết 
	01/2012


	Ngô Văn Ngọc



	6
	Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
	Báo cáo tổng kết được thông qua Hội đồng cấp cơ sở
	03/2012


	Ngô Văn Ngọc



	7
	Nghiệm thu đề tài cấp bộ
	Báo cáo tổng kết được thông qua Hội đồng cấp Bộ


	04/2012
	Ngô Văn Ngọc



	15. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

· Loại sản phẩm   

Mẫu
(
Vật liệu
(
Thiết bị máy móc
(
Dây chuyền công nghệ
(
Giống cây trồng
(
Giống gia súc
(
Qui trình công nghệ
(
Phương pháp
(
Tiêu chuẩn
(
Qui phạm
(
Sơ đồ
(
Báo cáo phân tích
(
Tài liệu dự báo
(
Đề án
(
Luận chứng kinh tế
(
Chương trình máy tính
(
Bản kiến nghị
(
Sản phẩm khác: Mô hình trình diễn sản xuất giống và nuôi thương phẩm
· Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu khoa học

	1
	Qui trình sinh sản nhân tạo cá chạch lấu


	1
	- Đạt các chỉ tiêu kỹ thuật sau:

    + Tỷ lệ rụng trứng:≥90%

    + Tỷ lệ thụ tinh: ≥70%

    + Tỷ lệ sống cá bột: ≥70%

- Được công nhận ở cấp cơ sở

	2
	Qui trình ương cá giống cá chạch lấu


	1
	- Đạt các chỉ tiêu kỹ thuật sau:
    + Tỷ lệ sống cá giống: ≥50%

    + Trọng lượng trung bình:  1g/con (1 tháng tuổi)

- Được công nhận ở cấp cơ sở

	3
	Qui trình nuôi cá chạch lấu thương phẩm


	1
	- Đạt các chỉ tiêu kỹ thuật sau:

    + Tỷ lệ sống cá thịt: ≥60%

    + Trọng lượng trung bình: 100g/con (12 tháng nuôi)
- Được công nhận ở cấp cơ sở

	4
	Mô hình trình diễn qui trình sinh sản nhân tạo cá chạch lấu
	1
	 Mô hình trình diễn đạt các chỉ tiêu kỹ thuật sau:

    + Tỷ lệ rụng trứng: 100%

    + Tỷ lệ thụ tinh: ≥70%

    + Tỷ lệ sống cá bột: ≥70%

	5
	Mô hình trình diễn qui trình ương cá giống cá chạch lấu
	1
	Mô hình trình diễn đạt các chỉ tiêu kỹ thuật sau:

    + Tỷ lệ sống cá giống: ≥60%

    + Cỡ từ 1-1,2g/con

	6
	Mô hình trình diễn qui trình nuôi thương phẩm cá chạch lấu
	1
	Mô hình trình diễn đạt các chỉ tiêu kỹ thuật sau:

    + Tỷ lệ sống cá thịt: ≥60%

    + Cỡ từ 80-100g/con (10 tháng nuôi)

	( Số học viên cao học và nghiên cứu sinh được đào tạo

         01 học viên cao học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản.



	· Số bài báo công bố

        1-2 bài báo sẽ được công bố trên các tạp chí trong hoặc ngoài nước.



	· Địa chỉ có thể ứng dụng (tên địa phương, đơn vị ứng dụng)

    Đề tài thành công có thể ứng dụng theo phương thức chuyển giao công nghệ các qui trình kỹ thuật vào các nông hộ, trang trại, trại giống thủy sản ở các đơn vị và địa phương có nhu cầu như:

- Trại Thực Nghiệm Thủy Sản, Trường Đại Học Nông Lâm Tp. HCM;

- Đội Nuôi Trồng Thủy Sản Hồ Sông Mây, Tỉnh Đội Đồng Nai;

- Trại Giống Thủy Sản Bình Thạnh, Trung Tâm Khuyến Ngư và Giống Thủy Sản An Giang;

      - Trung Tâm Giống Vĩnh Long;

      - Trung Tâm Thủy Sản Long An;

- Trung Tâm Khuyến Nông – Khuyến Ngư Tiền Giang;

- Trung Tâm Giống Thủy Sản Bến Tre;

      - Các tổ chức, cá nhân, địa phương khác có yêu cầu.




	16. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Tổng kinh phí: 550.000.000 đồng

Trong đó:

     Kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ: 550.000.000 đồng

     Các nguồn kinh phí khác (cơ sở hỗ trợ, tài trợ của cá nhân, tổ chức…): Không

Nhu cầu kinh phí từng năm:

    - Năm 2010: 300.000.0000 đồng 


    - Năm 2011: 250.000.000 đồng

Dự trù kinh phí theo các mục chi:

    - Thuê khoán chuyên môn:  226.600.000 đồng
    - Nguyên vật liệu:                 161.000.000 đồng

    - Thiết bị và sữa chửa nhỏ:   70.800.000 đồng
    - Chi khác:                             91.600.000 đồng


	
Ngày       tháng       năm 2010 
    Ngày 04 tháng 03 năm 2010


Cơ quan chủ trì
   Chủ nhiệm đề tài 


(Ký tên, đóng dấu)
  (Họ và tên, ký)

                                                                               Ngô Văn Ngọc

Ngày         tháng          năm 2010

Cơ quan chủ quản duyệt

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG




DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI MÃ SỐ: 

Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chạch lấu (Mastacembelus favus Hora, 1923)
(Ngân sách sự nghiệp khoa học)

	TT
	Nội dung các khoản chi
	Thành tiền

	
	
	(đồng)
	Tỷ lệ (%)

	1

2

3

4
	Thuê khoán chuyên môn

Nguyên vật liệu

Thiết bị và sữa chửa nhỏ

Chi khác
	226.600.000

161.000.000

70.800.000

91.600.000
	41,20

29,27
12,87
16,66

	Tổng cộng:
	550.000.000
	100


GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

Khoản 1 – Thuê khoán chuyên môn

	TT
	Nội dung thuê khoán
	Thành tiền (đồng)

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
	Xây dựng thuyết minh chi tiết đề tài 

Chuyên đề I: Khảo sát đặc điểm sinh học cá tự nhiên (12 tháng)

Chuyên đề II: Khảo sát sức chịu đựng các yếu tố môi trường của cá nhân tạo (5 tháng)

Chuyên đề III: Kích thích cá sinh sản bằng LH-RHa (14 tháng)

Chuyên đề IV: Kích thích cá sinh sản bằng HCG (14 tháng)

Chuyên đề V: Ương cá giống trong nhà lưới (14 tháng)

Chuyên đề VI: Ương cá giống ngoài trời (14 tháng)

Chuyên đề VII: Nuôi thương phẩm trong lồng lưới đặt trong ao đất (12 tháng)

Chuyên đề VIII: Nuôi thương phẩm trong bể lót bạt (12 tháng)

Làm tiêu bản tuyến sinh dục (50.000đ x 4 mẫu x 12 tháng)

Công lao động phổ thông chăm sóc cá, cho cá ăn và bảo vệ cá thí nghiệm 

(70.000đ x 20 ngày x 18 tháng x 1 người)

Viết báo cáo khoa học tổng kết, nghiệm thu đề tài 
	2.000.000

20.000.000

15.000.000

30.000.000

30.000.000

25.000.000

25.000.000

20.000.000

20.000.000

2.400.000

25.200.000
12.000.000

	Cộng
	226.600.000


Khoản 2 – Nguyên vật liệu

	TT
	Nguyên vật liệu
	Thành tiền (đồng)

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12

13

14

15
16
	Mua cá khảo sát đặc điểm sinh học ở chợ đầu mối BC:

    + 140.000đ x 5kg x 12 tháng
Mua cá chạch lấu bố mẹ (300kg):

    + Đợt I (tháng 05/2010): 140.000đ x 100kg

    + Đợt II (tháng 06/2010): 140.000đ x 50kg

    + Đợt III (tháng 10/2010): 140.000đ x 50kg

    + Đợt IV (tháng 02/2011): 140.000đ x 100kg
Moina cho cá giống (20.000đ x 150 lon x 2 năm)

Trùn chỉ cho cá giống (6.000đ x 300 lon x 2 năm)

Trùn quế cho cá giống, thịt (40.000đ x 100kg x 2 năm)

Mua cá tạp cho cá nuôi thương phẩm (2 năm):

    + 12 tháng (04/2010 - 04/2011): 12.000đ x 1.500kg

    + 12 tháng (05/2011 - 04/2012): 12.000đ x 1.500kg
Thức ăn viên cho cá giống: (2 năm)
    + 12 tháng (05/2010 - 05/2011): 12.000đ x 500kg

    + 12 tháng (06/2011 - 05/2012): 12.000đ x 500kg
Chất dinh dưỡng bổ sung vào thức ăn (2 năm):

    + 12 tháng (05/2010 - 05/2011)
    + 12 tháng (06/2011 - 05/2012)

Hóa chất và thuốc phòng trị bệnh (2 năm):

    + 12 tháng (05/2010 - 05/2011)
    + 12 tháng (06/2011 - 05/2012)
LH-RHa (10.000đ x 150 ống x 2 năm)

Domperidone (2.000đ x 150 viên x 2 năm)

HCG (30.000đ x 150 ống x 2 năm)

Dụng cụ khác (cối chày, ống tiêm, khăn, thau nhựa,…)

Hóa chất đo đạc pH, DO, NH3 (3.000.000đ x 2 năm)

Bình thủy tinh 5 lít (40.000đ x 60 bình)

Điện nước dùng cho nghiên cứu (5.000.000đ x 2 năm)
	8.400.000
42.000.000
14.000.000

7.000.000

7.000.000

14.000.000
6.000.000

3.600.000

8.000.000

36.000.000
18.000.000

18.000.000

12.000.000
6.000.000

6.000.000
4.000.000
2.000.000

2.000.000

6.000.000
3.000.000

3.000.000

3.000.000

600.000

9.000.000

4.000.000

6.000.000

2.400.000
10.000.000

	Cộng
	161.000.000


Khoản 3 – Thiết bị và sửa chữa nhỏ

	TT
	Máy móc, thiết bị
	Thành tiền (đồng)

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
	Bể composite (0,5m3/bể): 1.000.000đ x 20 bể

Máy bơm chìm 1/2 HP: 1.500.000đ x 1 máy

Ống sưởi (Heater): 200.000đ x 6 ống

Bể ciment lót bạt (2m3/bể): 1.000.000đ x 12 bể

Vật liệu làm 12 lồng lưới inox  (2m3/lồng):

    + Lưới inox: 65m2 x 220.000đ 

    + Ống nước bằng sắt ( = 32mm: 100m x 70.000đ

    + Công thợ làm 12 lồng

Thùng phuy: 250.000đ x 20 thùng

Dây neo: 40.000đ x 50m

Cối xay thức ăn: 1.500.00đ x 1 cối

Moteur 1HP: 1.600.000đ x 1 máy

Máy thổi khí: 2.000.000đ x 1 máy
	20.000.000

1.500.000

1.200.000

12.000.000

24.000.000

14.300.000

7.000.000

2.700.000

5.000.000

2.000.000

1.500.000

1.600.000

2.000.000

	Cộng
	70.800.000


Khoản 4 - Chi khác

	TT
	Chi khác
	Thành tiền (đồng)

	1

2

3

4

5

6

7

8

9


	Thuê xe đi lại và chở cá bố mẹ (mua cá bố mẹ ở An Giang):

    + Mua và chở cá bố mẹ: Thủ Đức – An Giang (2.500.000đ x 3 chuyến)

    +  Trình diễn mô hình nuôi: Thủ Đức – Đồng Nai (1.200.000đ x 3 chuyến)
    + Mua và chở cá tự nhiên dùng cho chuyên đề I: 

    Từ Chợ đầu mối Bình Chánh về Thủ Đức  (400.000đ x 12 tháng)
Công tác phí (60.000đ x 24 ngày x 2 người) 

Lưu trú (120.000đ x 12 đêm) 

Tổ thẩm định chuyên đề:

    + Tổ trưởng: 200.000đ x 8 chuyên đề x 1 người

    + Ủy viên: 150.000đ x 8 chuyên đề x 2 người
    + Nhận xét của chuyên gia phân tích chuyên đề:

                     320.000đ x 3 người x 8 chuyên đề

Họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở: 

    + Chủ tịch hội đồng (200.000đ x 1 người)
    + Thành viên, thư ký khoa học (150.000đ x 6 người)

    + Thư ký hành chính (100.000đ x 1 người)
    + Đại biểu (70.000đ x 5 người)

    + Nhận xét của phản biện (320.000đ x 2 người)
    + Nhận xét của ủy viên (200.000đ x 5 người)
Thù lao chủ nhiệm đề tài (800.000đ x 24 tháng)
Quản lý chung nhiệm vụ KH&CN (15.000.000đ x 2 năm), trong đó:

    + Thù lao thư ký, kế toán đề tài (3.000.000đ x 2 năm)

    + Quản lý phí cho cơ quan chủ trì (12.000.000đ x 2 năm)

Văn phòng phẩm (1.000.000đ x 2 năm)

Hội thảo đầu bờ (01 hội thảo bao gồm 3 buổi):

    + Tài liệu kỹ thuật (10.000đ x 20 bộ)
    + Bài tham luận (250.000đ x 3 bài)

    + Phục vụ hội thảo (25.000đ x 3 buổi x 1 người)

    + Nông dân và cán bộ khuyến nông ngư dự hội thảo (20 người):

        ++ Đại biểu (70 000đ x 5 người x 3 buổi)

        ++ Nước uống (5.000đ x 20 người x 3 buổi)

        ++ hỗ trợ tiền ăn (10.000đ x 15 người x 3 buổi)

    + Trang trí hội thảo
	14.700.000

7.500.000

3.600.000
4.800.000
2.880.000

1.440.000

11.680.000

1.600.000

2.400.000

7.680.000

3.190.000
200.000

900.000

100.000

350.000

640.000

1.000.000

19.200.000

30.000.000

6.000.000

24.000.000

2.000.000

5.310.000

2.000.000

750.000

75.000

1.050.000
300.000

450.000

685.000

	Cộng
	91.600.000


Cộng các khoản (1, 2, 3, 4): 550.000.000 đồng     

Trong đó, phân bổ kinh phí theo các năm dự kiến như sau:


- Năm 2010:


            300.000.000đ



+ Thuê khoán chuyên môn:    100.000.000đ    



+ Nguyên vật liệu: 
            100.000.000đ     



+ Thiết bị:

              70.800.000đ



+ Chi khác:

              29.200.000đ


- Năm 2011:


            250.000.000đ



+ Thuê khoán chuyên môn:    126.600.000đ



+ Nguyên vật liệu: 
              61.000.000đ



+ Chi khác:

              62.400.000đ

Ngày 04 tháng 03 năm 2010
BAN GIÁM HIỆU
PHÒNG QLNC Khoa học
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI












Ngô Văn Ngọc
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